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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 198 /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày  18 tháng 11  năm 2022


TỜ TRÌNH

​​​​​​Về việc đề nghị ban hành “Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành 
của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 4.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 
Căn cứ Luật Chăn nuôi, ngày 19 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 13/2020/ NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Thông tư số 23/2019/TT-BBPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
Căn cứ Thông báo số 60/TB-TTHĐND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức Kỳ họp chuyên đề và bổ sung nội dung Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII; 
Căn cứ Báo cáo số 363/BC-STP ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum xem xét, ban hành “Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, với các nội dung như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản
Căn cứ Luật Chăn nuôi được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Theo đó, tại điểm h khoản 1 Điều 80 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”.

Như vậy, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (nhằm quy định chi tiết điều, khoản được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) là hoàn toàn có căn cứ pháp lý và đảm bảo sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành. 

Bên cạnh đó việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến phù hợp với định hướng phát triển ngành chăn nuôi bền vững, điều chỉnh quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, chuyển dịch ra khỏi nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư đến vùng chăn nuôi phù hợp; hình thành vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo môi trường sinh thái. 
Do vậy, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) là cần thiết.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng văn bản
1. Mục đích: Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum để triển khai có hiệu quả Luật Chăn nuôi, xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh phù hợp với tình hình chăn nuôi tại địa phương.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Nghiêm cấm việc chăn nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi là khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; từng bước di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và dịch bệnh.
- Xây dựng tỉnh Kon Tum thành đô thị văn minh, hiện đại, có chất lượng môi trường sống tốt.

III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi (trừ việc nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường), quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăn nuôi; các tổ chức, cá nhân người Việt Nam và tổ chức, cá nhân người nước ngoài có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
IV. Mục tiêu, nội dung của chính sách, giải pháp thực hiện chính sách
1. Chính sách 1

- Mục tiêu của chính sách: Để đồng hành những khó khăn cùng người chăn nuôi thì việc vận chuyển vật nuôi, chuồng trại và trang thiết bị đến cơ sở nuôi mới rất cần được sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước nhằm hỗ trợ một phần kinh phí để người chăn nuôi giảm bớt những thiệt hại đồng thời khuyến khích các cơ sở chăn nuôi tiếp tục duy trì chăn nuôi để ổn định thị trường thúc đẩy phát triển sản xuất.

- Nội dung của chính sách: Hỗ trợ di chuyển chuồng trại, vật nuôi đến địa điểm phù hợp.

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn.
+ Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn:

Hỗ trợ chi phí vận chuyển chia theo từng loại cơ sở chăn nuôi và theo khoảng cách giữa vị trí cơ sở cũ và cơ sở mới. Cụ thể:

Các cơ sở chăn nuôi khi thực hiện di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi sẽ được hỗ trợ, như sau:

. Chăn nuôi nông hộ:                                         5.000.000 đồng/hộ.

. Trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ và vừa: 
10.000.000 đồng/cơ sở.

. Trang trại chăn nuôi quy mô lớn: 
           20.000.000 đồng/cơ sở.

+ Lý do lựa chọn giải pháp: phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực tế di chuyển trên địa bàn tỉnh và quy định của pháp luật. 
2. Chính sách 2 

- Mục tiêu của chính sách: Nhằm tạo công việc ổn định và sinh kế cho người chăn nuôi sau khi ngừng hoạt động chăn nuôi.

- Nội dung của chính sách: Hỗ trợ ổn định đời sống khi ngừng hoạt động chăn nuôi (không di dời cơ sở chăn nuôi). 
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:

+ Hỗ trợ ổn định đời sống khi ngừng hoạt động chăn nuôi (không di dời cơ sở chăn nuôi) cho chủ cơ sở chăn nuôi; mức hỗ trợ đối với chăn nuôi nông hộ tương đương 30 kg gạo/nhân khẩu/tháng trong thời gian 06 tháng, theo giá thị trường tại thời điểm hỗ trợ.
- Lý do lựa chọn giải pháp này: khi ngừng hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và mất nguồn thu nhập. Do đó cần có chính sách để hỗ trợ ổn định đời sống trong khoảng thời gian nhất định khi ngừng hoạt động chăn nuôi.

V. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản sau khi được thông qua

1. Dự kiến nguồn lực

Theo đó nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Khái toán nguồn lực thực hiện chính sách:
Theo báo cáo, rà soát, của các huyện, thành phố đã tổng hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, hiện tại trong khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư theo quy định(
) có khoảng 970 cơ sở chăn nuôi; trong đó có 931 cơ sở chăn nuôi nông hộ; 39 cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, quy mô vừa.
Khái toán về kinh phí với tổng số 6.280.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu tỷ, hai trăm, tám mươi triệu đồng).

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống kê, báo cáo số lượng cơ sở chăn nuôi phải di dời; ngừng hoạt động và nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ gửi các cơ quan chức năng có liên quan tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện.

- Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết
Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

VI. Thời gian dự kiến trình thông qua Nghị quyết
Tại Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hồ sơ gồm: 

- Dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách;

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;
- Các văn bản khác có liên quan kèm theo.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoaá XII, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;

- Lưu: VP, NNTN.NLTA.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Đã kýL

Lê Ngọc Tuấn


(�) Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đối với đô thị loại I trực thuộc tỉnh: quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 500.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 200.000 người trở lên (theo Điểm b, Khoản 2, Điều 4); Đối với đô thị loại II: Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 200.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 100.000 người trở lên (theo Khoản 2, Điều 5); Đối với đô thị Loại III: Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 100.000 người trở lên; khu vực nội thành, nội thị đạt từ 50.000 người trở lên (theo khoản 2, Điều 6). Đối với đô thị loại IV thuộc huyện: Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 50.000 người trở lên; khu vực nội thị (nếu có) đạt từ 20.000 người trở lên. (theo khoản 2, Điều 7);  Đối với đô thị loại V thuộc huyện:  Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 4.000 người trở lên. (theo Khoản 2, Điều 8).





